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1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện đúng, đủ cho NB

- Quy trình thống nhất việc công khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại
Bệnh viện nhằm đảm bảo các dịch vụ được thực hiện đúng, đủ, rõ ràng cho người bệnh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Tất cả các khoa lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy
định hoạt động điều dưỡng.

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng
thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

- Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế  nhằm sửa đổi, bổ
sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

4.1. ĐỊNH NGHĨA: 

Mẫu phiếu công khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nội trú là mẫu phiếu được
căn cứ theo thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, bệnh viện lập ra để công khai
về số lượng thuốc, vật tư tiêu hao, dịch vụ cận lâm sàng và các dịch vụ khác mà người
bệnh dùng trong quá trình khám và chữa bệnh tại bệnh viện. Mẫu phiếu nêu rõ họ tên
người bệnh, năm sinh, số giường, khoa phòng, ngày vào viện, tên dịch vụ sử dụng, số
lượng sử dụng theo ngày...

4.2. Từ viết tắt

- QT: Quy trình;

- HD: Hướng dẫn;

- BM: Biểu mẫu;

- ĐD: Điều dưỡng;

- NB: Người bệnh;

- HSBA: Hồ sơ bệnh án;

- BV: Bệnh viện;

- BYT: Bộ Y tế

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
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TT Nội dung thực hiện
Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu
mẫu/KQ

B1   Công khai thuốc, vật tư và dịch vụ 
cận lâm sàng cho người bệnh:

 - Tổng hợp y lệnh thuốc, vật tư y tế 
(thường quy và bổ sung), các dịch vụ 
cận lâm sàng và sao chép từ HSBA sang
phiếu công khai dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh nội trú.  

ĐD chăm
sóc

B2 Thông báo và thực hiện y lệnh

- Thông báo và thực hiện y lệnh thuốc,
vật tư y tế cho NB.

- Đưa chỉ định CLS và hướng dẫn NB
đi làm các dịch vụ CLS (nếu có).

B3   Ký vào phiếu công khai

- Hướng dẫn NB/NNNB ký vào phiếu
công khai dịch vụ khám, chữa bệnh của
NB (phụ lục 2) sau khi đã thông báo và
thực hiện đầy đủ y lệnh cho NB.

- Kẹp phiếu công khai dịch vụ khám
chữa bệnh có chữ ký của NB/NNNB
vào đầu hoặc cuối giường bệnh.

 ĐD chăm
sóc

QT-ĐD-01/
BM01

B4  Hoàn thành công khai phiếu dịch vụ 
khi NB xuất viện

- ĐD kiểm tra lại chữ ký xác nhận từng
ngày  trong  bảng  tổng  hợp  công  khai
dịch vụ khám chữa  bệnh nội  trú  của
NB - Thu phiếu về và dán bảng tổng
hợp  công  khai  dịch  vụ  khám  bệnh,
chữa bệnh nội trú của NB vào HSBA.

ĐD chăm
sóc 

QT-ĐD-01/
BM01

B5 Lưu hồ sơ

-  Sau khi kết thúc điều trị, hướng dẫn
NB/NNNB làm thủ tục xuất viện.

ĐD hành
chính
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- ĐD nộp hồ sơ cho phòng viện phí để
hoàn tất thủ tục thanh toán cho NB và
lưu hồ sơ theo quy định.

6. BIỂU MẪU

TT Mã biểu Tên biểu mẫu

1. QT-ĐD-01/BM01 Phiếu công khai dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nội trú

7. HỒ SƠ LƯU 

TT Tên hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu

1 Hồ sơ bệnh án
Phòng KHTH

Khoa Lâm sàng
Theo Hồ sơ

bệnh án2 Phiếu công khai dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh nội trú
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